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Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản ?
	A. 1.			B. 2. 			C. 3.			D. 4.
Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện là :
	A. Electron.					B. Electron và nơtron.
	C. Proton và nơton.				D. Proton và electron.
Câu 3: Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là :
	A. Electron.		B. Proton.		C. Nơtron. 		D. Nơtron và electron.
Câu 4: Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ?
	A. Proton.		B. Nơtron.		C. Electron.		D. Nơtron và electron.
Câu 5: So sánh khối lượng của electron với khối lượng hạt nhân nguyên tử, nhận định nào sau đây là đúng ?

	A. Khối lượng electron bằng khoảng  khối lượng của hạt nhân nguyên tử.
	B. Khối lượng của electron nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng của hạt nhân nguyên tử.
	C. Một cách gần đúng, trong các tính toán về khối lượng nguyên tử, người ta bỏ qua khối lượng của các electron.
	D.  B, C đúng.
Câu 6: Chọn phát biểu sai :
A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton.	
B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron.	
C. Nguyên tử oxi có số electron bằng số proton.		
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử oxi có 6 electron.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.    
          	B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.
C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.
D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron.
Câu 8: Mệnh đề nào sau đây không đúng ?
A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có tỉ lệ giữa số proton và nơtron là 1 : 1.
B. Chỉ có trong nguyên tử magie mới có 12 electron.
C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có 12 proton.       
D. Nguyên tử magie có 3 lớp electron.
Câu 9: Khi nói về số khối, điều khẳng định nào sau đây luôn đúng ? Trong nguyên tử, số khối
	A. bằng tổng khối lượng các hạt proton và nơtron.
	B. bằng tổng số các hạt proton và nơtron.
	C. bằng nguyên tử khối.
	D. bằng tổng các hạt proton, nơtron và electron.
Câu 10: Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 nơtron. Số khối của nguyên tử flo là :
	A. 9. 			B. 10.			C. 19.			D. 28.

Câu 11: Cho biết cấu hình electron của X : 1s22s22p63s23p3 của Y là 1s22s22p63s23p64s1. Nhận xét nào sau đây là đúng ?
        	A. X và Y đều là các kim loại.		B. X và Y đều là các phi kim.
        	C. X và Y đều là các khí hiếm.		D. X là một phi kim còn Y là một kim loại.	
Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là :
A. Khí hiếm và kim loại.			B. Kim loại và kim loại.	                                               C. Phi kim và kim loại.			D. Kim loại và khí hiếm.
Câu 13: Tổng số obitan trong nguyên tử có số đơn vị điện tích hạt nhân Z = 17 là :
	A. 4.			B. 6.			C. 5.			D. 9.
Câu 14: Ở trạng thái cơ bản, số obitan s có chứa electron của nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử Z = 20 là :
	A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.


Câu 15: Oxi có 3 đồng vị . Cacbon có hai đồng vị là: . Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic được tạo thành giữa cacbon và oxi ?      
           	A. 11.                         	B. 12.                        	C. 13.                       	D. 14.


Câu 16: Hiđro có 3 đồng vị  và oxi có đồng vị . Có thể có bao nhiêu phân tử H2O được tạo thành từ hiđro và oxi ?      
           	A. 16.			B. 17.		          	C. 18.		            D. 20.
Câu 17: Đồng có hai đồng vị 63Cu (chiếm 73%) và 65Cu (chiếm 27%). Nguyên tử khối trung bình của Cu là :
	A. 63,45.		B. 63,54.		C. 64,46.		D. 64,64.
Câu 18: Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất 35X chiếm 75%. Nguyên tử khối trung bình của X là 35,5. Đồng vị thứ hai là :
	A. 34X.			B. 37X. 		C. 36X.			D. 38X.
Câu 19: Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vị X và Y, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị X bằng 0,37 lần số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số nơtron của đồng vị Y ít hơn số nơtron của đồng vị X là :
        A. 2.	                	B. 4.		         	C. 6.	                      	D. 1.
Câu 20: Phân tử MX3 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. Công thức của MX3 là :  
            A. CrCl3.		B. FeCl3.		C. AlCl3.	            D. SnCl3.
Câu 21: Trong phân tử MX2, M chiếm 46,67% về khối lượng. Hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX2 là 58. CTPT của MX2 là:
A. FeS2.	                	B. NO2.	              	C. SO2.	              	D. CO2.
Câu 22 Cho 2 ion XY32- và XY42-. Tổng số proton trong XY32- và XY42- lần lượt là 40 và 48. X và Y là các nguyên tố nào sau đây ?
	A. S và O.		B. N và H.		C. S và H.		D. Cl và O.
Câu 23: Hợp chất có công thức phân tử là M2X với : Tổng số hạt cơ bản trong một phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17. Số khối của M, X lần lượt là :
       	A. 23, 32.              	B. 22, 30.                 	C. 23, 34.               	D. 39, 16.          
Câu 24: Giả thiết trong tinh thể, các nguyên tử sắt là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho khối lượng nguyên tử của Fe là 55,85 ở 20oC khối lượng riêng của Fe là 7,78 g/cm3.  Cho Vhc = r3. Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe là :
  	A.  1,44.10-8 cm.	B.  1,29.10-8 cm.	C.  1,97.10-8 cm.      	D.  Kết quả khác.
Câu 25: Crom có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Khối lượng riêng của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu xem nguyên tử Cr có dạng hình cầu thì bán kính gần đúng của nó là :
A. 0,125 nm.	   	B. 0,155 nm.		C. 0,134 nm.		D. 0,165 nm.
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